
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211480 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 19/06/2003 Trà Vinh DH21QTS01

2 199224 Lê Trùng Dương 26/06/2001 Kiên Giang DH19YKH04

3 210022 Nguyễn Vũ Hào 06/01/2002 Sóc Trăng DH21QTS01

4 210589 Lê Thị Diệu Hiền 20/10/2002 Cà Mau DH21QTS01

5 211055 Nguyễn Văn Hữu 09/01/2003 Đồng Tháp DH21QTS01

6 219652 Bùi Tấn Huy 09/11/2003 Đồng Tháp DH21KQT02

7 212110 Thích Gia Huy 22/12/2003 An Giang DH21QTS01

8 223903 Dương Thị Mỹ Huyền 15/08/2004 An Giang DH22KQT02

9 199448 Đỗ Huỳnh 03/04/2001 Kiên Giang DH19YKH04

10 191609 Lý Cẩm Huỳnh 14/08/1998 Sóc Trăng DH20YKH02

11 199271 Phạm Nguyễn Huỳnh 25/07/2001 Cà Mau DH19YKH04

12 2010235 Nguyễn Việt Khải 28/10/2002 Bạc Liêu DH20YKH02

13 199804 Nguyễn Hoàng Khang 09/05/2001 Kiên Giang DH19YKH04

14 211569 Châu Hoàng Liêm 09/10/2002 Sóc Trăng DH21QTS01

15 199310 Hàng Thanh Lộc 28/01/2001 Kiên Giang DH19YKH04

16 223610 Nguyễn Thị Cẩm Ly 08/11/2004 Tiền Giang DH22HAY01

17 219571 Đào Đình Trúc Mai 06/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

18 211030 Nguyễn Thị Xuân Mai 22/12/2003 Cần Thơ DH21QTS01

19 211812 Lư Thị Thúy Ngân 24/08/2003 Trà Vinh DH21QTS01

20 211086 La Tuyết Nhi 17/12/2003 Sóc Trăng DH21KTR01

21 222881 Nguyễn Hoàng Yến Như 06/12/2004 Cần Thơ DH22KQT02

22 219778 Trương Tấn Phát 13/01/2003 Cần Thơ DH21KQT02

23 191241 Nguyễn Thanh Phong 18/10/2001 Đồng Tháp DH19YKH02
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24 213779 Huỳnh Vĩnh Phú 22/12/2003 Cần Thơ DH21KQT02

25 2111144 Nguyễn Trường Phú 28/06/2003 Hậu Giang DH21KQT02

26 1910089 Đặng Đông Phương 10/10/2001 Bình Thuận DH19YKH02

27 199174 Đa Đức Thanh 28/11/2001 Bình Thuận DH19YKH04

28 191183 Lưu Minh Thành 09/12/2001 Cần Thơ DH19LUA01

29 211936 Tô Huy Thông 13/07/2003 Cà Mau DH21OTO05

30 222320 Châu Thị Hoàng Thu 28/07/2004 Sóc Trăng DH22KQT02

31 2110026 Vương Thùy Minh Thư 06/12/2003 Cà Mau DH21KQT02

32 2110017 Giang Bùi Hưng Trọng Thức 02/11/2003 An Giang DH21KQT02

33 213341 Nguyễn Văn Tiến 18/10/2003 Hậu Giang DH21OTO08

34 199559 Phạm Thị Huyền Trâm 29/01/2000 An Giang DH19YKH02

35 222920 Đàm Quan Triết 15/03/2004 An Giang DH22LUA01

36 219946 Nguyễn Việt Triều 16/07/2001 Cà Mau DH21QTS01

37 219960 Dương Ngọc Tú 04/10/2003 Sóc Trăng DH21KTR01

38 212980 Lê Nguyễn Quốc Tuấn 22/11/2003 Cần Thơ DH21KTR01

39 211180 Nguyễn Thanh Minh Tuấn 27/07/2003 Cần Thơ DH21KTR01

40 213406 Nguyễn Hồng Vy 27/06/2003 Cà Mau DH21KTO03

41 212053 Trần Thảo Vy 06/07/2002 Bạc Liêu DH21QTS01

42 199211 Đỗ Ngọc Yến 25/04/1999 Hậu Giang DH19YKH04
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